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4 106716 9A3 1 Nguyễn Hoài An 05/07/2006 5,2 6,5 5,9

4 106736 9A3 2 Nguyễn Thị Phương Anh 11/09/2006 7,5 8,3 8,5

4 106740 9A3 3 Phạm Huỳnh Minh Anh 02/06/2006 6,0 7,8 7,4

4 106744 9A3 4 Trần Tú Anh 23/09/2006 5,0 4,2 6,6

4 106802 9A3 5 Nguyễn Choi Hạ Di 14/03/2006 5,2 3,8 5,7

4 106801 9A3 6 Quách Châu Đệ 10/11/2006 8,1 8,2 8,4

4 106844 9A3 7 Huỳnh Ngọc Khải Hân 17/07/2006 5,1 6,6 7,1

4 106882 9A3 8 Nguyễn Nhựt Hùng 16/06/2006 5,2 5,3 7,0

4 106892 9A3 9 Lê Hoàng Minh Huy 12/03/2006 6,8 8,2 8,3

4 106906 9A3 10 Nguyễn Vinh Khang 19/11/2006 5,5 5,0 7,6

4 106989 9A3 12 Nguyễn Lại Ngọc Ngân 19/06/2006 7,5 7,8 8,2

4 107063 9A3 14 Nguyễn Hoàn Hưng Phát 26/09/2006 5,9 7,5 7,0

4 107068 9A3 15 Đỗ Tín Phong 04/10/2006 5,9 6,5 6,9

4 107084 9A3 16 Thân Trọng Phúc 07/01/2006 8,0 8,3 7,9

4 107095 9A3 17 Thái Thiên Phước 16/08/2006 7,1 8,4 7,1

4 107113 9A3 19 Trần Duy Quang 22/02/2006 6,1 7,6 6,8

4 107138 9A3 20 Nguyễn Bảo Sang 16/11/2006 6,0 7,3 6,4

4 107148 9A3 21 Nguyễn Võ Phan Anh Tài 12/07/2006 6,3 5,7 7,8

4 107162 9A3 22 Trần Hoàng Quốc Thái 05/10/2006 5,5 6,4 6,3

4 107176 9A3 24 Trần Lê Thành 06/07/2006 7,2 7,9 7,0

4 107184 9A3 26 Vũ Thanh Thiên 02/05/2006 4,6 7,3 6,4

4 107202 9A3 27 Lê Ngọc Anh Thư 12/10/2006 7,4 8,2 8,2

4 107237 9A3 29 Bùi Quốc Tiến 14/01/2006 6,7 8,8 8,0

4 107267 9A3 31 Đặng Hoàng Trị 28/10/2006 5,0 3,5 5,1

4 107273 9A3 32 Trần Ngọc Mai Trinh 01/01/2006 6,2 6,5 8,0

4 107281 9A3 33 Đỗ Minh Trung 19/10/2006 6,1 6,8 7,0

4 107304 9A3 34 Lê Minh Tùng 16/03/2006 8,3 9,3 8,4

4 107309 9A3 35 Trương Thị Thanh Tuyền 26/06/2006 6,1 8,1 8,0

4 107313 9A3 36 Võ Ngọc Tuyết 14/02/2006 5,5 5,9 6,1

4 107326 9A3 37 Trần Phan Minh Vũ 03/10/2006 5,6 6,8 6,9

4 107335 9A3 38 Lê Nguyễn Khánh Vy 19/10/2006 5,6 7,1 7,2

4 107349 9A3 39 Trần Thanh Tường Vy 12/05/2006 6,1 7,7 7,3


